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THỒNGTƯ 
Quy định về tricin khai các hệ tbếng thông tín cỏ 

từ Trung ương đến địa phương 

ĐỀN 
Chuyến:. 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tín ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Cân cứ Nghị định sổ 132/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 10 năm 2013 của 
Chứứĩ phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han và Cơ cấu tổ chức của 
Bộ Thông tin và Trửyền thông; 

Căn cứ Nghúctịnh số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ về ứng Ậng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nưÓKỈ' " - t P  ỈK " i  "  '  '  wmWm%m%ĩfỳ • • ••• • • ' ' •' " ẹ k .. .. * - »* "" L-' • ' • - »• 'í , • • . . 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa, 

Bộ trưởng Bộ Thông íỉễn và Truyên thông ban hành Thông tư quy định 
vê triển khai cảc hệ thắng thông tin cỏ quy mô và phạm vi từ Trung ương đển 
địa phương. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạ ịn vi điều chinh và đếi tượng áp đụng 

Thông tư nà;' quy định việc triển khai các hệ thốnệ thông tin có quy mô 
và phạm vi từ Truềg ương đến địa phương sử đụng nguon vốn ngân sách nhà 
nước đo các cơ quẩn, tổ chức ở Trung ương và địa phương quản lý. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong phạm vi Thông tư này, hệ thống thông tin có quy mô và phạm yi 
từ Trung trơnệ đến địa phương là hệ thốn^ bao gồm tập hợp thiết bị phần 
cứng, phần mem và cơ sở dữ liệu được thiet lập phục vụ mục đích tạo lập, 
cung cấp, tmyền ỂỊưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin từ các cơ 
quan, tổ chức ở lịrung ương đến các cơ quan, tể chức ở địa phương ừong 
cùng một lĩnh vực !(sau đây gọi tắt là hệ thống thông tin). 
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Điều 3. Nguyên tẳc triên khai 

1. Công khai chu trương, kế hoạc 
vốn đầu tư và cơ quan phối hợp triển khai các hệ thống thông tin 

2. Phối hợp đồn g bộ các nội đunị về đầu tư, quy mô và thời gịan triển 
khai giữa các hệ thống thông tin, tránh điutư trùng lặp. 

3. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy điuẩn kỹ thuật quy định bảo đảm sự 
tương thích, thông suot và an toàn trorỊg quá trình chia sẻ, trao đổi đữ liệu 
giữa các hệ thống thông tin. 

Chương n 

QUY ĐỊNH VÊ [TRIỂN KHAI ckc HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Điều 4Ệ Khảo Sí t, đánh giá hiện 

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng hệ 

Điều^h^Lập dự 

1 triển khai; nội đung, quy mô, nguồn 

trạng các hệ thống thcịng tin trong cùng lĩnh vực tại các địa phương phục vụ 
hông tin theo quy định hiện hành. 

2. Nội dung khổỉ lượng công tác ] [hảo sất thực tế trong Báo cáo kết quả 
khảo sát thể hiện được hiện trạng đầu ta các hệ thống thông tin troBg cùng 
lĩnh vực tại các địa phương và đề xuất (lác hệ thống thông tin sẽ đượẼ kết nối 
vởỉ hệ théng thồng tin Ịsẽ triển khai. 

trạng đâu tư 

thống thông tin tổ chức khảo sát hiện 

ãn 

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập dự án khả thi, báo cáo aghiên 
cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư trình n *ười có thẩm quyền quyết định đau tư 
phê duyệt theo quy đpnh hiện hành vềlquân lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin. 

2. Nội dung dự án khả thi, báo cálo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu 
tư thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin. Trong nội lỉung phương án cỹ thuật và công nghệ, kết nối ra bên 
ngoài cùa thiết kế sơ bộ có đề xuất giải pháp kỹ thuật ket nối với các hệ thống 
thông tin đã đề xuất tạ i khoản 2 Điều 4. 

Điều 6. Thẩm ặịnh dự án 

1. Khi thâm địinh thiêt kẻ sơ bộ, các cơ quan, đơn vị thẩm định giải 
pháp kỹ thuật đã đề aiất tại khoản 2 E)iều 5 và tuân thủ cốc quy định hiện 
hành vế thẩm định thi ít kế Sơ bộ. 

2. Bộ Thông títt và Truyền thông theo thầm quyến hoặc thẹo để nghị 
cửa cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm thẩm định 
thiết kế sơ bộ hoặc cho ý kiến vê git i pháp kỹ thuật kết nối các hệ thông 
thông tin của dự án đí í đề xuất tại khoải 12 Điều 5. 



Điều 7. Xây dựng quy định kỹ thnật về dữ liệu 

1. Khung quy! định kỹ thuật về đữ liệu của hệ thống thông tín được quy 
định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

2. Trong thòế hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày hệ thống thông tin được 
nghiệm thu, dưa vài) khai thác sử đụng, các cơ quan, tể chức ở Trung ươnạ 
quản lý các hệ thống thông tin có trách nhỉệm ban Mnh Quy định kỹ thuật ve 
đữ liệu của hệ thốnítìiông tin theo Khung quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối vói các hệ thống thông tin đẫ trỉển khai, đưa vào sử đụng trước 
thời điềm ban hành Thông tư này, trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức ờ Trung ương qụản lý các hệ 
thống thông tin có trách nhiệm ban hành Quy đỊnh kỹ thuật ve đô liệu của hệ 
thống thông tin theo Khung quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 8. Kết mối, chia sẻ dữ liệu 

ỉ. Khi kết nái, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thổng thông tin phải ấp dụng 
các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

2. Khi hệ thệng thông tin đã triển khai xong và đưa vào khai thác, sử 
dụng, cơ quan quảil lý hệ thong thông tín có trách nhiệm baa hàĐhQuy chế về 
chia sẻ thông tin SẾ theo quy đjnh t»i Điều 7 Ngbi ệạh số 6<l/2007/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 4 nằm 2007 của Chính phủ về ứng đụrìg cồng nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

3ẵ Dữ liệu ứiuộc bí mật nhà nước khi thực hịện chia sẻ phải tuân ỉhủ các 
quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước* 

Điều 9. Sự phù họp giữa hệ thống thông tin cua địa phương với hệ 
thấng thông tin cậa eấc cơ quan, tổ chức ờ Trung ương 

lẳ Đối với Ềế hoạch 5 năm về ứng đụng công nghệ thông tin theo quy 
định tại khoản 2 ễiều 25 Nghị định sế 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 
2007 của Chính pM về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông dó trách nhiệm thẩm định và 
cho ý kiến về sự phù hợp định hưóng triển khai các hệ thống thông tin do địa 
phương đề xuất vơi định hưóng triển khai các hệ thống thông tin của các cơ 
quan, tổ chức ở Tirung ương. 

2. Đối với ỹác quy hoạch, kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự 
án ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông theo thẩm 
quyền hoặc theồ ỉề nghị của cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương có 
trách nhiệm cho 1 kiến về sự phù hợp giữa định hướng triển khai các hệ thống 
thông tin do địa nhương đề xuất với định hướng triển khai các hệ thống thông 
tin của các cơ quện, tổ chức ở Trung ương. 



Điều 10. Công khai thông tỈB 

Các cơ quan, tồ 
Thông tin điện tử của c 
để tổng hợp các văn bảả 

chức ở Trung ươn 
3 quan mình và g 
sau: 

1. Ke hoạch 5 n; 
tin hoặc chủ trương đ 
năm, hàng năm về ứng 

2. Quyết định pl 
được thẩm định thẻo qư 

3. Kê>hoạch ưiện 

4. Quỷ định kỹ 
định tại Điều 7 Thông 

g GÓ trách nhiệm công bố trên cổng 
Lri tới Bộ Thông tin và Truyền thông 

ăm , kế hoạch hànị; 
tư các hệ thốnịỉ 

dụng công nghệ tì LI 

áu 

tê duyệt dự án đi 
y định tại Điều 6 

khai các hệ ứiống t 

huật ỵề dữ liệu 
tĩr nấy: 

b) Làm đâu môi 
6, Điều 9 Thông tư này 

c) Tổng hợp thông tin về các hệ th 
từ Trung ương đền địa 

năm về ứng dụng công nghệ thông 
thông tin không thuộc kế hoạch 5 

ông tin đã được duyệt. 

ẫu tư các hệ thông thông tin sau khi 
Thông tư này. 

thông tin. 

(Ịủa các hệ thống thông tin theo quy 

m Chươnị 

TỎ CHỨC TEựC mỆN 

Điều 11. Trách nhỉệin của eác CƯ quan, đơn vị thuộc Bộ Thồttg tin 
và Truyền thông 

I. l^rếiÉr ĩìhỉệHi V ỉ& Cục Tin học h( a 

a)Phổ biến, hưóng dẫn ứiựcJiiện_cá: nội dung của Thông tư này; 

iiực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điêu 

Thông tin và Truyên thông, Trang thông 

d) Tổ chức kiểm (tra việc tuân thủ c 

in điện tử của Cục Tin học hóa; 

ác quy định tại Thông tư này. 

à Công nghệ 

Tống hợp, cập nlỊiật, công khai các Quy định kỹ thuật về dữ liệu của các 
hệ thống thông tin đã t an hành trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin 
và Truyên thông. 

2. Trách nhiệm của Vụ Khoa học \ 

Điều 12ế Hiệu lức thỉ hành 

Thông tư này có 

Điều 13ễ Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn Ị hòng, Vụ trưởng 
trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trường các 

ống thông tin có quy mô và phạm vi 
phương đê công t ô trên Công thông tin điện tử cùa Bộ 

hiệu lực thi hành cể từ ngày 13 tháng 02 năm 2015. 

Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin 



và Truyền thông và 
hành Thông tư này 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm thi 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời ve Bộ Thông tin và Truyền 
thông để xem xét, hướng dẫn./, 

- Văn phòng Chính phủ; 
- ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT; 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các Phó Tliủ tướng Chỉnh phủ; 
- Văn phòng TW Đàng; 
- Văn phòng Tổng Bí th 
- Văn phòng Chủ tịch n 
- Văn phòng Quổc hội; 
• Văn phòng Chính phủ; 

ề ' _ i ứni 
- Ban Chỉ đạo CNTT cửa cơ quan Đảng; 
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt N 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Tòa án nhân dân tói cao; 
- Viện Kiểni sát nhân dâa tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; í 
- Cảc Bộ, cơ quan ngaặg Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- ủy ban nhân dân các tình, í? trực thuộc TW; 
- Đơn vị chuy&i trách ví CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phằ; ' 
- Sở TT&TT các tfah,tiịỊ&nh phổ trỵc thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chỉnh phủ; 

Bộ TRƯỞNG 

Nguyễn Bắc Son 

+ Bộ trưởng và các Thứ trường; 
+ Các cơ quan, đơn vị ịthuộc Bộ; 
+ Cổng thông tin điện tử; 

- Luu: VT, THH (KH) 
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- Phụ ỉọc -

QUY BỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮLIỆU 
(Ban hành kèm theo thông tư sổ: 25/20Ỉ4/TT-BTĨTT ngày 30 thảng 12 năm 2014 
của Bộ ừieởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thắng 

thông tin có quy mô và phạm vi từ Trmg ương đên địa phương) 

Khung này dùng đểịcác Bộ, ngành tham khảo khi xây dựng, ban hành Quy 
định kỹ thuật về dữ iỉệu của các hệ thống thông tín. 
Nội dung bao gồm: 
Tên: QUY ĐỊNH KỶ 'IHUẬT VỀ DỮ LIỆU [tên hệ thống thông tin] 
Phần 1. Quy định cliang 

- Phạm vi áp |hmg 
- Đối tượng áp đụng 
- Giải thích tìỊ ngữ 

Phần 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu 
Nội dung Bà| quy định cụ tỉiể về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin 

cửa dữ ỉiệu. Nọi ditig dữ Bệu cua hệ thống thông tin sẽ triển khai cần được 
mô ỉả đầy đủ và Xậm xét phân nhốm, quy địiỉh cụ thểvềkỹ thuật của các 
nhóm, tìiành phần ềô liệu để công tác tổ chức, qtiànlý án liệu đữực hiệu quả. 

Cụ thể bao gồm các nội dung t;hfflh: sau: 
I. Nội dung dữ liệu 
Nội dung nàỵ quy định các thảnh phần dữ liệu hoặc nhóm dữ liệu cụ 

thể ừong toàn bộ cỊc thảnh phần dữ liệu của hệ thống thông tin để thuận tiện 
trong quản lýẽ Các thành phần dữ liệu có chung đặc tính được tạo thành một 
Nhóm dữ liệu. MỖI Nhóm dữ liệu có thể phân thành các cấp theo các mức độ 
chi tiết khác nhau của đữ liệu. 

Nhóm dữ liệu: 
Tên nhóm Các thành phần nỉióni 

dữ liệu cấp 1 
Các thành phần 
nỉiỗBi dữ Uệu cằp 2 

Nhóm đữ iỉệi về Ngưừi 
Họ và tên 

Họ đệm 
< Tên 

Ngày sinh 
Quê quán 

ị Chứng minh nhân dân 
SỐCMTND 
Ngày câp 
Nơi cấp 
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Đỉa chi 
Số nhà, ngõ, xóm 
Đường/phố 
Xã/phường 
Quận/huyện 
Tỉnh/thành phố 

Thông tin mô tả 
thiểu sau: 

Nhóm dữ liệu cần phải quy định được các thông tin tối 

- Tên nhóm dữ li 

Được xác đinh ị_ 

- Câp độ nhóm 
theo các mức độ chi tiịết khác nhau của 
cấp độ 2,3...) 

- Mã thông tin: 
gồm các thành phần đứợc đặt liên tiềp lứ 
Mã thông tin đặt theo nguyên tắc KýHií 1 
dữ liệu về Ngưòi có thể đặt mã là NG1. 
là từ viết tắt của Nhóm dữ liệu, thành 
thành phần thứ ba là sc»thứ tự của Mã tíi ÔI 

- Đối tượng thôiìg tin: Là tên đối 
chức, tài sản, tài liệu,.. 

ệu: Tên Nhóm dí: 
dữ liệu: Mỗi nhó: 

ối với mỗi Nhổm dữ liệu, là một bộ 
tiau có dấu chấm (.) ngăn cách. Ví dụ: 
uNhóm.Cấp.SốThưTự. Khi đó Nhóm 
L, trong đó thành phần thứ nhất "NG" 

thứ hai là cấp của Nhóm dữ liệu, 
ồng tin trong cùng cấp. 
tượng được mô tá, ví dụ: cá nhân, tổ 

củaĩủiỏi a-
- Đậc tính: Đặè điem chung chb 

nhóm. 
n. Quy đinh kỹ thuật các thàsli 
Thành phần dữ liệu là đơn vị dữ 

ừong Nhóm dữ liệu. Trong nội dung 
quy định cụ thể, chi ti< ỉt về đặc tính kỹ 

- Tên trường (ttiành phần) dữ liệi 
bằng ngôn ngữ. 

- Ký hiệu trườn 
- Kiểu dữ liệu:; 

các thao tác trên các g 

ĩ dữ liệu 
à tập các giá trị 

iá tri đó. 

- Miền giá trị: Là tập các giá trị 
dữ liệu, được sử dụng 
các giá trị liệt kê hoặc 

- Đô đài dữ liệu 

đế kiểm tra sự h< 
mô tả. 

- Mô tả: Mô tả ý nghĩa trường dữ 

liệu được diễn đạt bằng ngôn ngữ. 
m dữ liệu được phân thành các cấp 
dữ liệu (cao nhất cấp độ 1, tiếp theo 

(được quy địiđì toong mục n). 
tất cả các thảnh phàn dữ liệu của 

phần dữ liệu 
liệu nhỏ nhất của đối tượng thông tin 
ày, các thành phần đữ liệu phải được 

bao gồm các đặc tính cơ bản sau: 
u: Tên trường dữ liệu được diễn đạt 

này 
tiuật. 

iược đặc trưng bởi đặc tính dữ liệu và 

lợp lệ cho một hoặc nhiều thành phần 
crp lệ của dữ liệu. Miền giá trị có thể là 

(đối với trường cịữ liệu kiểu chuỗi ký tự), 
liệu. 



Ví dụ: 

Tên nhóm dữ liệu: Nhóm dữ liệu về Người 1 

Cấp độ: Cấp 1 1 

Mã 
thông tin 

Phân cấp thông tin Ký hiệu 
trường dữ liệu 

Kiểu dữ liệu 
Độ 
dài Mô tả Mã 

thông tin Đối tượng 
thông tin 

Trường 
dữ liệu 

Ký hiệu 
trường dữ liệu Tiếng 

Việt Tiếng Anh 
Độ 
dài Mô tả 

TSĨG.I.I Uannan 

Loại cá nhân Loaỉcanhan Chuỗi kỷ 
tự CharacterString 3 Là mẵ thông tin phân loại 

cá nhân 

Họ và tên Chi tiết tại mã 
thông tin NG.2.1 

Là họ và tên đẩy đủ của cá 
nhân. 

Ngày tháng 
năm sinh Ngaysinh ỊSígày 

lliạấng Date/Integer Là ngày, tháng, năm sinh 
của cá nhân. 

Giới tính Gioitinh Lôgíc Boolean Thể hiện giới tính của cá 
nhân 

Chứng minh 
nhân dân 

1 
Chi tiết tại mã Ị 
thông tin NG.2.2 

Là thông tin vể chứng minh 
nhân dân của cá nhân là 
người Việt Nam ữong 
nước. 

• • * 
i 

NG.L2 Hộ gia 
đình 

Chù hộ Chỉ tiết tại mã 
thông tin NG. 1.1 

Là cá nhân có vai trò là chủ 
hộ. Một hộ gia đình có duy 
nhất một cá nhân là chủ hộ. 
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' 

Vợ/chồng Chi tiết tại mã 
thông tin NG. 1.1 

Là cá nhân có vai trò là vợ 
hoặc chồng đối với chủ hộ. 

' 

Thành viên Chi tiết tại mã 
thông tin NG. 1.1 

I 
Là thành viên còn lại (con 
cái, cha mẹ,...) của đối 
tượng hộ gia đình. 

' 

• • • • 

' 
Cấp độ: Cấp 2 

' 

NG.2.1 Họ tên 
Là họ và tên đầy đủ của cá 
nhấn ghi trong giấy chứng 
minh nhân dân. 

' 

Chuỗi kv Là họ và tên đệm của cá 
Họ đệm xiọ dẹm tự Chaiacte.rStnng -30- nhím ghi trong giấy chưng— 

minh nhân dân. 

Tên Ten Chuỗi ký 
tự CharacterString 20 

Là tên của cá nhân ghi 
trong giấy chứng minh nhân 
dân. 

Xĩ/^ o TT 

Chứng 

Ị 

NG.2.2 minh nhân 
dân 1 

1 

< 

Ị 

SỐCMTND SoCMTND ChuỊ)i ký 
tự CharacterString 15 Là số chứng minh thư nhân 

dân. 
< 

Ị 

Ngày cấp Ngaycap Ngày 
tháng Date Là ngày cấp giấy chứng 

minh thư nhân dân. 
< 

Ị 

Nơi cấp Noicap Chuỗi ký 
tự 

CharacterSữing 50 Là tên cơ quan cấp giây 
chứng minh thư nhân dân. 

< 



III. Dữ liệu đặc tả -r Đữ liệu để đinh nghĩa và mô tả dữ liệu khác 

- Dữ liệu đặc jtả được lập trong quá trình xây đựng cơ sở dữ liệu của hệ 
thống thông tin và được cập nhật khi có sự thay đổi về nội dung dữ liệu (cơ sở 
dữ liệu) 

- Nội dung dề liệu đặc tả có thể bao gồm các nhóm thông tin mô tả: 

+ Dữ liệu đặc: tả của dữ liệu bao gồm các thông tin khái quát như đơn vị 
tạo lập, ngày tạo ỉậỊ) dữ liệu đặc tả. 

+ Dữ liệu đặ^ tả chi tiết về dữ liệu. 

+ Chất lượng dữ liệu bao gồm các thông tin về nguồn gốc dữ liệu, 
phạm vi, két quả kiểm ừa chất lượng dữ liệu,... 

+ Cách thức trao đổi, chia sẻ dữ liệu bao gồm các thông tin về phương 
thức, phương tiện, định dạng trao đổi, chia sẻ dữ liệu. 

- Quy định vp nội dung, cấu trúc và kiểu dữ liệu của dữ liệu đặc tả. 

Phần 3. Các Quy Qịnh kỹ thuật về dữ liệu câa các ngành khác 

Nội dung nậy cập nhật các Quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ 
thống thông tin liâa quan khác đã ban hành và phải nêu rõ chi dẫn, căn cứ. 

Phần 4. Tổ chức thực hiện 

Quy định về trách nhiệm thực hiện củarcác bên liên quan. 

Phần 5. Phụ ỉục (nếu cố) 
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